
Nhóm kênh Basic VIP FAMILY SPORT HBO GO

1 HTV1 HTV1 Tin tức Trong nước x x x x x

2 HTV2 HTV2 Giải trí Trong nước x x x x x

3 HTV3 HTV3 Thiếu nhi Trong nước x x x x x

4 HTV Key HTV Key Khoa giáo Trong nước x x x x x

5 HTV7 HTV7 HD Giải trí Trong nước x x x x x

6 HTV9 HTV9 HD Tin tức Trong nước x x x x x

7 HTV-Thể thao HTV Thể thao HD Thể thao Trong nước x x x x x

8 HTV-COOP HTV COOP Tin tức Trong nước x x x x x

9 HTVC-Thuần Việt HTVC Thuần Việt Giải trí Trong nước x x x x x

10 HTVC-Thuần Việt HD HTVC Thuần Việt HD Phim truyện Trong nước x x x x x

11 HTVC-Du lịch&Cuộc sống HTVC Du lịch&Cuộc sống Giải trí Trong nước x x x x x

12 HTVC- Ca nhạc HTVC Ca nhạc Giải trí Trong nước x x x x x

13 HTVC- Phim HTVC Phim Phim truyện Trong nước x x x x x

14 HTVC- Gia đình HTVC Gia đình Giải trí Trong nước x x x x x

15 HTVC- Phụ nữ HTVC Phụ nữ Giải trí Trong nước x x x x x

16 HTVC- Mua sắm, tiêu dùng HTVC Mua sắm, tiêu dùng Tin tức Trong nước x x x x x

17 HTVC+ HTVC+ Giải trí Trong nước x x x x x

18 KBS World KBS World Giải trí Nước ngoài x x x x x

19 THVL1 THVL1 HD Giải trí Trong nước x x x x x

20 THVL2 THVL2 HD Giải trí Trong nước x x x x x

21 THVL3 THVL3 HD Phim truyện Trong nước x x x x x

22 THVL4 THVL4 HD Giải trí Trong nước x x x x x

23 VTC1 VTC1 HD Tin tức Trong nước x x x x x

24 VTC2 VTC2 Khoa giáo Trong nước x x x x x

25 VTC3 VTC3 HD Thể thao Trong nước x x x x x

26 VTC4 Yeah1 Family Giải trí Trong nước x x x x x

27 VTC5 tvBlue Giải trí Trong nước x x x x x

28 VTC6 VTC6 Giải trí Trong nước x x x x x
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29 VTC7 TodayTV Giải trí Trong nước x x x x x

30 VTC8 VTC8 Giải trí Trong nước x x x x x

31 VTC9 VTC9 HD Giải trí Trong nước x x x x x

32 VTC10 VTC10 Giải trí Trong nước x x x x x

33 VTC11 Kids TV Thiếu nhi Trong nước x x x x x

34 VTC12 VTC12 Tin tức Trong nước x x x x x

35 VTC13 VTC13 HD Giải trí Trong nước x x x x x

36 VTC14 VTC14 HD Tin tức Trong nước x x x x x

37 VTC16 VTC16 HD Khoa giáo Trong nước x x x x x

38 VTV1 VTV1 HD Tin tức Trong nước x x x x x

39 VTV2 VTV2 HD Khoa giáo Trong nước x x x x x

40 VTV3 VTV3 HD Giải trí Trong nước x x x x x

41 VTV4 VTV4 HD Tin tức Trong nước x x x x x

42 VTV5 VTV5 HD Khoa giáo Trong nước x x x x x

43 VTV Cần Thơ VTV Cần Thơ Tin tức Trong nước x x x x x

44 VTV7 VTV7 HD Thiếu nhi Trong nước x x x x x

45 VTV8 VTV8 HD Tin tức Trong nước x x x x x

46 VTV9 VTV9 HD Tin tức Trong nước x x x x x

47 Channel News Asia Channel News Asia Tin tức Nước ngoài x x x x x

48 DW DW Tin tức Nước ngoài x x x x x

49 TV5MONDE TV5MONDE Tin tức Nước ngoài x x x x x

50 France 24 (English) France 24 (English) Tin tức Nước ngoài x x x x x

51 France 24 (French) France 24 (French) Tin tức Nước ngoài x x x x x

52 NHK World NHK World Japan Tin tức Nước ngoài x x x x x

53 Truyền hình Thông tấn Vnews Tin tức Trong nước x x x x x

54 An ninh TV ANTV Tin tức Trong nước x x x x x

55 Quốc Phòng Việt Nam QPVN Tin tức Trong nước x x x x x

56 Quốc Hội Việt Nam QHVN Tin tức Trong nước x x x x x
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57 Truyền hình Nhân dân Nhân dân Tin tức Trong nước x x x x x

58
Kênh truyền hình An Giang - 

ATV
ATV Địa phương Trong nước x x x x x

59
Kênh truyền hình Bạc Liêu - 

BTV
BTV Địa phương Trong nước x x x x x

60
Kênh truyền hình Bà Rịa Vũng 

Tàu - BRTV
BRTV Địa phương Trong nước x x x x x

61 Kênh truyền hình Bắc Giang - BGTVBGTV Địa phương Trong nước x x x x x

62
Kênh truyền hình Bình Thuận - 

BTV
BTV Địa phương Trong nước x x x x x

63
Kênh truyền hình Bình Dương 

1 - BTV1
BTV1 Địa phương Trong nước x x x x x

64
Kênh truyền hình Bình Dương 

2 - BTV2
BTV2 Địa phương Trong nước x x x x x

65
Kênh truyền hình Bình Dương 

4 - BTV4 HD (Imovie)
BTV4 HD (Imovie) Địa phương Trong nước x x x x x

66
Kênh truyền hình Bình Dương 

6 - BTV6
BTV6 Địa phương Trong nước x x x x x

67
Kênh truyền hình Bình Dương 

11 - BTV11
BTV11 (SAM) Địa phương Trong nước x x x x x

68
Kênh truyền hình Bình Định - 

BTV
BTV Địa phương Trong nước x x x x x

69
Kênh truyền hình Bình Phước - 

BPTV1
BPTV1 Địa phương Trong nước x x x x x

70
Kênh truyền hình Bình Phước 

2 - BPTV2 (Home TV)
BPTV2 Địa phương Trong nước x x x x x

71
Kênh truyền hình Bến Tre - 

THBT
THBT Địa phương Trong nước x x x x x

72
Kênh truyền hình Vĩnh Phúc - 

VP
VP Địa phương Trong nước x x x x x

73
Kênh truyền hình Cần Thơ - 

THTPCT
THTPCT Địa phương Trong nước x x x x x
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74
Kênh truyền hình Đà Nẵng 1 - 

Đà Nẵng TV1
Đà Nẵng TV1 Địa phương Trong nước x x x x x

75
Kênh truyền hình Đà Nẵng 2 - 

Đà Nẵng TV2
Đà Nẵng TV2 Địa phương Trong nước x x x x x

76
Kênh truyền hình Đắk Lắk - 

DRT
DRT Địa phương Trong nước x x x x x

77
Kênh truyền hình Đắk Nông - 

PTD
PTD Địa phương Trong nước x x x x x

78
Kênh truyền hình Đồng Nai 1 - 

ĐN RTV1
ĐN RTV1 Địa phương Trong nước x x x x x

79
Kênh truyền hình Đồng Nai 2 - 

ĐN RTV2
ĐN RTV2 Địa phương Trong nước x x x x x

80 Kênh truyền hình Đồng Nai 3 - DN RTV3DN RTV3 Địa phương Trong nước x x x x x

81 Kênh truyền hình Hà Nội 1 - H1 H1 Địa phương Trong nước x x x x x

82
Kênh truyền hình Hà Tĩnh - 

HTTV
HTTV Địa phương Trong nước x x x x x

83
Kênh truyền hình Khánh Hòa - 

KTV
KTV Địa phương Trong nước x x x x x

84
Kênh truyền hình Lạng Sơn - 

LSTV
LSTV Địa phương Trong nước x x x x x

85
Kênh truyền hình Lâm Đồng - 

LTV
LTV Địa phương Trong nước x x x x x

86
Kênh truyền hình Long An - 

LA34
LA34 Địa phương Trong nước x x x x x

87
Kênh truyền hình Nghệ An - 

NTV
NTV Địa phương Trong nước x x x x x

88
Kênh truyền hình Quảng Nam - 

QRT
QRT Địa phương Trong nước x x x x x

89
Kênh truyền hình Tây Ninh - 

TTV11
TTV11 Địa phương Trong nước x x x x x

90 Kênh truyền hình Trà Vinh - THTVTHTV Địa phương Trong nước x x x x x

91 Kênh truyền hình Trà Vinh 2 - THTV2THTV2 Địa phương Trong nước x x x x x
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92
Kênh truyền hình Thừa Thiên 

Huế - TRT
TRT Địa phương Trong nước x x x x x

93
Kênh truyền hình Tiền Giang - 

THTG
THTG Địa phương Trong nước x x x x x

94
Kênh truyền hình Hà Nam - 

THHN
THHN Địa phương Trong nước x x x x x

95 Kênh truyền hình Hà Nội 2 - H2 H2 Địa phương Trong nước x x x x x

96
Kênh truyền hình Sóc Trăng - 

STV
STV Địa phương Trong nước x x x x x

97
Kênh truyền hình Quảng Bình - 

QBTV
QBTV Địa phương Trong nước x x x x x

98
Kênh truyền hình Đồng Tháp 1 

- THĐT1
THĐT1 Địa phương Trong nước x x x x x

99
Kênh truyền hình Đồng Tháp 2 

- Miền Tây
Miền Tây Địa phương Trong nước x x x x x

100
Kênh truyền hình Cà Mau - 

CTV
CTV Địa phương Trong nước x x x x x

101
Kênh truyền hình Bắc Ninh - 

BTV
BTV Địa phương Trong nước x x x x x

102
Kênh truyền hình Tuyên Quang 

- TTV
TTV Địa phương Trong nước x x x x x

103
Kênh truyền hình Quảng Ngãi - 

PTQ
PTQ Địa phương Trong nước x x x x x

104
Kênh truyền hình Gia Lai - 

THGL
THGL Địa phương Trong nước x x x x x

105
Kênh truyền hình Ninh Thuận - 

NTV
NTV Địa phương Trong nước x x x x x

106
Kênh truyền hình Thái Bình - 

TBTV
TBTV Địa phương Trong nước x x x x x

107
Kênh truyền hình Ninh Bình - 

HBTV
NTV Địa phương Trong nước x x x x x

108
Kênh truyền hình Hòa Bình - 

HBTV
HBTV Địa phương Trong nước x x x x x
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109
Kênh truyền hình Quảng Trị - 

QRTV
QRTV Địa phương Trong nước x x x x x

110
Kênh truyền hình Hà Giang - 

HGTV
YTV Địa phương Trong nước x x x x x

111
Kênh truyền hình Yên Bái - 

YTV
HGTV Địa phương Trong nước x x x x x

112
Kênh truyền hình Kon Tum - 

KRT
KRT Địa phương Trong nước x x x x x

113 Kênh truyền hình Thái Nguyên - TNTN Địa phương Trong nước x x x x x

114 Kênh truyền hình Bắc Kạn - TBKTBK Địa phương Trong nước x x x x x

115
Kênh truyền hình Quảng Ninh 

1 - QTV1
QTV1 Địa phương Trong nước x x x x x

116
Kênh truyền hình Quảng Ninh 

3 - QTV3
QTV3 Địa phương Trong nước x x x x x

117 Kênh truyền hình Điện Biên - ĐTVĐTV Địa phương Trong nước x x x x x

118 Kênh truyền hình Nam Định - NTVNTV Địa phương Trong nước x x x x x

119 Kênh truyền hình Thanh Hóa TTV Địa phương Trong nước x x x x x

120 Kênh truyền hình Hậu Giang HGTV Địa phương Trong nước x x x x x

121 Vie Giải Trí Vie Giải Trí HD Giải trí Trong nước x x x x x

122 Vie Drama Vie Drama HD Phim truyện Trong nước x x x x x

123 An Vien TV (Bchannel) An Vien TV (Bchannel) Khoa giáo Trong nước x x x x x

124 K+ Cine K+ Cine HD Phim truyện Trong nước x x x x

125 K+ Life K+ Life HD Phim truyện Trong nước x x x x

126 K+ Sport1 K+ Sport1 HD Thể thao Trong nước x

127 K+ Sport2 K+ Sport2 HD Thể thao Trong nước x

128 K+ Kids K+ Kids HD Thiếu nhi Trong nước x x x x

129 ABC AUSTRALIA ABC AUSTRALIA Tin tức Nước ngoài x x x x x

130 ANIMAL PLANET ANIMAL PLANET Khoa giáo Nước ngoài x x x x x

131 ANIMAX ANIMAX Thiếu nhi Nước ngoài x x x x x

132 AXN AXN Giải trí Nước ngoài x x x x x
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133 BBC EARTH BBC EARTH Khoa giáo Nước ngoài x x x x x

134 BBC LIFESTYLE BBC LIFESTYLE Giải trí Nước ngoài x x x x x

135 BBC WORLD NEWS BBC WORLD NEWS Tin tức Nước ngoài x x x x x

136 BLOOMBERG BLOOMBERG Tin tức Nước ngoài x x x x x

137 BOOMERANG BOOMERANG Thiếu nhi Nước ngoài x x x x x

138 CARTOON NETWORK CARTOON NETWORK Thiếu nhi Nước ngoài x x x x x

139 CBEEBIES CBEEBIES Thiếu nhi Nước ngoài x x x x x

140 CINEMAWORLD CINEMAWORLD Phim truyện Nước ngoài x x x x x

141 CNN CNN Tin tức Nước ngoài x x x x x

142 DISCOVERY CHANNEL DISCOVERY CHANNEL Khoa giáo Nước ngoài x x x x x

143 DISCOVERY ASIA DISCOVERY ASIA Khoa giáo Nước ngoài x x x x x

144 DMAX DMAX Giải trí Nước ngoài x x x x x

145 FTV FTV Giải trí Nước ngoài x x x x x

146 TRAVEL & LIVING TRAVEL & LIVING Khoa giáo Nước ngoài x x x x x

147 WARNER TV WARNER TV Phim truyện Nước ngoài x x x x x

148 DREAMWORKS DREAMWORKS Thiếu nhi Nước ngoài x x x x x

149 HBO HBO Phim truyện Nước ngoài x

150 CINEMAX CINEMAX Phim truyện Nước ngoài x

151 VTVcab2 - ON Phim Việt ON Phim Việt Phim truyện Trong nước x

152 VTVcab3 - ON Sports ON Sports Thể thao Trong nước x

153 VTVcab4 - Phim Đặc Sắc VTVcab4 Phim truyện Trong nước x

154 VTVcab5 - E Channel E Channel Giải trí Trong nước x

155 VTVcab6 - ON Sports + ON Sports + Thể thao Trong nước x

156 VTVcab7 VTVcab7 Khoa giáo Trong nước x

157 VTVcab8 - BiBi BiBi Thiếu nhi Trong nước x

158 VTVcab9 - Info TV Info TV Tin tức Trong nước x

159 VTVcab10 - ON Cine ON Cine Phim truyện Trong nước x

160 VTVcab11 - VGS Shop VGS Shop Tin tức Trong nước x x x x x
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161 VTVcab12 - Style TV Style TV Giải trí Trong nước x x x x x

162 VTVcab13 -  Home HomeshoppingVTV Huyndai Homeshopping Tin tức Trong nước x x x x x

163 VTVcab14 VTVcab14 Tin tức Trong nước x x x x x

164 VTVcab15 VTVcab15 Giải trí Trong nước x x x x x

165 VTVcab16 - ON Football ON Football SD Thể thao Trong nước x

166 VTVcab17 - Yeah1 TV Yeah1 TV Giải trí Trong nước x

167 VTVcab18 - ON Sports News ON Sports News Thể thao Trong nước x

168 VTVcab20 - VFamily VFamily Giải trí Trong nước x

169 VTVcab21 - Cartoon Kid Cartoon Kid Thiếu nhi Trong nước x

170 VTVcab22 - Life TV Life TV Khoa giáo Trong nước x x x x x

171 VTVcab23 - ON Golf ON Golf Thể thao Trong nước x

(*) Danh sách kênh trong các gói cước có thể thay đổi tùy thời điểm


